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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm hàng hóa theo danh mục như sau: 

STT Tên SP, Chất liệu, Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

MÓC KHÓA IU 

 
- Kích cỡ: 40x40mm 

- Chất liệu: Nhựa cứng 

- Công nghệ in: In UV 

- Sản phẩm đã bao gồm khoen kim loại như hình minh họa 

- Mặt trước in hình ảnh trường Đại học Quốc tế (trường 

ĐHQT) 

- Mặt sau in logo và tên trường Đại học Quốc tế bằng tiếng 

anh 

- Mỗi móc khóa bỏ trong túi Zip 

- Yêu cầu: In trực tiếp trên mặt móc khoá, hình ảnh in trên móc 

khóa sắc nét. Màu sắc tươi sáng, không phai khi lau chùi. 

Cái 4.000 

2 

BÚT BI NHỰA 

- Chất liệu sản phẩm: Nhựa 

- Màu sắc: bút màu xanh phối viền bạc 

- Màu mực: xanh 

- Mở bút: dạng xoáy 

- Kích thước đầu bi: 0.5 mm hoặc 0.7mm 

Cây 3.000 



- In logo và tên trường Đại học Quốc tế bằng tiếng anh màu 

nhũ bạc ở 1 vị trí. 

 

- Túi giấy để đựng bút (như hình minh họa) màu xanh, In logo 

và tên trường Đại học Quốc tế bằng tiếng anh màu nhũ bạc ở 

1 vị trí. 

3 

SỔ TAY MINI DẬP GIM 

- Kích cỡ:16x10cm  

- Loại sổ: dập 2 ghim giữa 

- Bìa sổ: 

+ Bìa: Giấy mỹ thuật màu xanh theo mã màu  

 

 

+  Bìa trước: in nhũ bạc hình ảnh trường, logo và tên trường 

Đại học Quốc tế bằng tiếng anh tại 1 vị trí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuốn 2.000 



+ Bìa sau: In Thông tin trường trường Đại học Quốc tế bao 

gồm logo và mã QR, địa chỉ, fanpage, website, số điện thoại, 

mã số tuyển sinh của trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ruột sổ: 

+) Giấy màu ngà, dòng kẻ xanh 

+) In logo và tên trường Đại học Quốc tế bằng tiếng anh 2 màu 

theo mã bảng màu yêu cầu 

 

+ Số mặt in: 2 mặt 

+ Loại Giấy: Fort 80gsm 

+ Số trang: 48 

+ 04 trang đầu in thông tin giới thiệu trường trên giấy C 



 

 

 

4 

 

Túi vải canvas đựng bút: 

- Màu sắc: màu xanh đậm theo màu yêu cầu 

- Kích thước: 21 x 15cm (rộng x cao) 

- Kích thước đáy: 9cm 

- Chất liệu: vải Canvas dày 

- Định lượng: 400gsm – 450gsm 

- Có khóa kéo: răng kim loại mạ bạc như hình minh họa 

 

Cái 600 



- In logo và tên trường màu trắng tại 2 vị trí, cụ thể 

+) Mặt trước: in hình ảnh trường, logo và tên trường Đại học 

Quốc tế bằng Tiếng Anh màu trắng 

+) Mặt sau: in logo và tên trường Đại học Quốc tế bằng Tiếng 

Anh màu trắng có kèm tên trang web và fanpage trường như 

hình minh họa 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Túi vải bố (bò) lớn: 

- Màu sắc: màu xanh đậm 

- Kích cỡ: 40 x 42cm (cao x rộng) 

- Kích thước quai: 5x30 cm (Rộng x dài)  

- Kích thước đáy và hông: 10cm 

 

Cái 600 



- Có khóa kéo: răng đồng màu vàng thau 

- In ấn: thêu logo và tên trường Đại học Quốc tế bằng tiếng 

anh ở 2 vị trí (mặt trước và mặt sau ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Túi phụ bên trong: kích cỡ : 20x20cm (cao x rộng) khóa 

kéo răng kim loại mạ bạc như hình minh họa 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Bình giữ nhiệt mini: 

- Chất liệu: Inox 304 

- Màu sắc: Bạc 

- Dung tích: 300ml 

Cái 500 



- In logo và tên trường Đại học Quốc tế bằng tiếng anh tại 01 

vị trí 

- Hộp đựng bằng giấy có hít nam châm màu xanh dương đậm, 

in logo và tên trường Đại học Quốc tế bằng tiếng anh tại 01 vị 

trí (Mẫu minh họa) 

 

- Túi đựng màu xanh dương đậm: phù hợp với kích cỡ bình 

giữ nhiệt 

+) Mặt trước in hình ảnh trường 

+) Mặt sau in logo và tên trường ĐHQT bằng tiếng anh 

 

7 

Túi chống sốc Laptop: 

- Màu sắc: xanh dương đậm 

- Kích cỡ: 15.6 inch 

Cái 100 



- In logo và thông tin trường ĐHQT ở 2 vị trí (mặt trước và 

mặt sau) 

- Chất liệu: Polyester không thấm nước 

- Túi chống sốc Laptop T16 gồm: 1 ngăn chính đựng laptop, 

1 ngăn phụ bên ngoài đựng các phụ kiện đi kèm. 

- Túi chống sốc máy tính với 2 lớp gồm:  Lớp ngoài Polyester 

chống nước. Lớp cuối cùng là lớp lông tơ mịn giúp chống trầy 

xước.  

 

 

- Khóa kéo màu trắng bạc, viền xanh theo màu sắc của túi 

chống sốc. 

- Mỗi túi chống sốc bỏ trong 01 túi zip riêng biệt 



 

8 

Tập vở ô ly: 

- Kích thước: 20.5x15cm 

- Loại giấy: 80gsm 96 trang 

- Kẻ dòng 4 ô ly 

- Trang bìa in màu hình ảnh và tên trường ĐHQT bằng tiếng 

anh 

 

 

- Trang ruột: yêu cầu cụ thể như sau 

 

Cuốn 5.000 



+) 4 trang đầu: in thông tin giới thiệu trường 

 

 

+ Các trang  ruột sau: in logo và tên trường ĐHQT bằng tiếng 

anh 2 màu phía trên và phía dưới cuối trang là thông tin liên 

hệ trường. 

 



+ 4 trang cuối in các mã ngành tuyển sinh của trường 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trang bìa 1: in hình ảnh trường và tên trường bằng tiếng anh 

Và mã tuyển sinh trường 

- Trang bìa sau cùng: in hình ảnh nổi bật của nhà trường và 

logo + tên trường bằng tiếng anh 

- Đóng gói 5 cuốn/ sấp 

9 

Đồng hồ treo tường: 

- Đường kính: 38cm x 38cm 

- Vật liệu: mặt Kính, viền nhựa. 

- Loại: kim trôi hoặc kim nhẩy 

- Kiểu Pin: AA 

- In ấn logo trường đại học quốc tế 2 màu ở giữa kim đồng hồ 

như hình minh họa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 200 



 

- Hộp đựng màu xanh dương đậm, in logo và tên trường 

ĐHQT tại 01 vị trí  (như hình minh họa) 

 

10 

 

Túi vải không dệt IU size trung: 

- Kích thước: 25 (ngang) x 30 (cao) x 11 cm (độ rộng hông và 

đáy) x 18cm (quai sách) 

- Túi Phối 2 màu: màu xanh dương đậm và màu xanh 

dương nhạt theo bảng mã màu yêu cầu 

 

- In logo, tên trường, thông tin liên lạc trường ĐHQT ở 2 

vị trí (mặt trước và mặt sau) 

 

 

 

Cái 4.000 

11 

Túi vải không dệt IU size đại: 

- Kích thước: 46 (rộng) x 36 (cao) x 15 (độ rộng đáy + hông) 

x 20 (quai sách) cm 

- Túi Phối 2 màu: màu xanh dương đậm và màu xanh 

dương nhạt theo bảng mã màu yêu cầu 

 

Cái 1.000 



 

In logo, tên trường, thông tin liên lạc trường ĐHQT ở 2 

vị trí (mặt trước và mặt sau) 

 

12 

Hộp name card: 

- Hộp card visit màu xanh hoặc màu bạc, in logo và tên trường 

tại 1 vị trí 

+) Kích thước: 9.6cm x 6.5cm x 1.3 cm 

+) Chất liệu khung: Inox bạc hoặc Inox bạc bọc PU màu xanh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 500 



- Kiểu dáng: Hộp nam châm đậy nắm gập, có khóa nam châm 

đóng mở, lớp nhung mềm bảo vệ 

- Hộp đựng card visit hít nam châm, có bông nhún, in logo và 

tên trường ĐHQT bằng tiếng anh tại 1 vị trí (Kiểu dáng như 

hình minh họa) màu xanh theo mã màu  

 

13 

SỔ DA MINI 

- Kích cỡ:17.5x10cm  

- Bìa sổ: 

+ Loại Da: PU màu xanh theo mã màu 

  

+  Ép nhũ bạc logo và tên trường ĐHQT bằng tiếng anh tại 1 

vị trí giữa sổ (hình minh họa đính kèm). 

Cuốn 1.000 



 

- Ruột sổ: 

+ Giấy màu ngà, dòng kẻ xanh, in logo và tên trường Đại học 

Quốc tế bằng tiếng anh 

+ Số mặt in: 2 mặt 

+ Loại Giấy: Fort 80gsm 

+ 04 trang đầu in thông tin giới thiệu trường trên giấy C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

+) các trang giữa in dòng kẻ anh, in logo và tên trường Đại 

học Quốc tế 2 màu như hình minh họa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 02 trang cuối in thông tin ghi chú 

14 

USB thẻ namecard: 

- Dung lượng: 8G 

- Kích thước: 8.5x5.5cm (Dài x rộng) 

- Màu sắc: Xanh theo mã màu hoặc tương đương 

- Mặt trước USB thẻ namecard In hình ảnh, logo trường 

ĐHQT 1 vị trí (mặt trước)  

Cái 500 



 

 

- Mặt sau in thông tin trường 

 

- Hộp đựng hít nam châm: in logo và tên trường ĐHQT bằng 

tiếng Anh tại 1 vị trí (Kiểu dáng như hình minh họa) 

15 

Tranh Tem Hoa Sen Giấy Handmade: 

- Kích thước: 20 x 25 cm 

- Hoa sen màu hồng 

- In logo và tên trường ĐHQT ở 1 vị trí 

Cái 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hộp đựng có quai sách màu xanh dương đậm in logo và tên 

trường ĐHQT ở 2 vị trí (mặt trước và mặt sau) 

+) Mặt trước: in hình ảnh trường và tên trường ĐHQT 

 

+) Mặt sau: in logo và tên trường 

 

 

       

 

 

 



 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ 

Đức, TP.HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

       + Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 22/5/2025. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Lịch 
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